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MANDATORY REQUIREMENTS FOR CROSSBORDER /HƯỚNG DẪN VỀ NHỮNG YÊU CẦU BẮT BUỘC ĐỂ NHẬN VÀ CHUYỂN TIỀN RA NƯỚC NGOÀI
These requirements are set out in accordance with the State Bank of Vietnam Regulations and other applicable Laws and may change from time to time without prior notice. The purpose of the transaction must be provided as part of the payment instruction for all remittances. If there is any other purpose of transaction which is not covered under this form, please help contact our Client Service at toll free number 1800585838 for further information. / Các yêu cầu này được đặt ra theo Quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Luật áp dụng khác và có thể thay đổi theo thời gian mà không cần thông báo trước. Mục đích của giao dịch phải được cung cấp như một phần của chỉ thị thanh toán cho tất cả các yêu cầu chuyển tiền. Nếu có bất kỳ mục đích giao dịch nào khác không được nêu trong mẫu này, vui lòng giúp liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo số điện thoại miễn phí 1800585838 để biết thêm thông tin.
All supporting documents must be provided to ANZ prior to processing the transaction. / Tất cả các chứng từ đi kèm với lệnh chuyển tiền phải được cung cấp cho ANZ trước khi ANZ xử lý giao dịch.
MANDATORY REQUIREMENTS FOR FOREIGN CURRENCY (FCY) DOMESTIC REMITTANCES /HƯỚNG DẪN VỀ NHỮNG YÊU CẦU BẮT BUỘC ĐỂ NHẬN VÀ CHUYỂN TIỀN NGOẠI TỆ TRONG NƯỚC
These requirements are set out in accordance with the State Bank of Vietnam Regulations and other applicable Laws and may change from time to time without prior notice. The purpose of the transaction must be provided as part of the payment instruction for all remittances. If there is any other purpose of transaction which is not covered under this form, please help contact our Client Service at toll free number 1800585838 for further information. / Các yêu cầu này được đặt ra theo Quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Luật áp dụng khác và có thể thay đổi theo thời gian mà không cần thông báo trước. Mục đích của giao dịch phải được cung cấp như một phần của chỉ thị thanh toán cho tất cả các yêu cầu chuyển tiền. Nếu có bất kỳ mục đích giao dịch nào khác không được nêu trong mẫu này, vui lòng giúp liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo số điện thoại miễn phí 1800585838 để biết thêm thông tin.
All supporting documents must be provided to ANZ prior to processing the transaction. / Tất cả các chứng từ đi kèm với lệnh chuyển tiền phải được cung cấp cho ANZ trước khi ANZ xử lý giao dịch.
Requirements / Yêu cầu
Remarks / Ghi chú
Original/Copy
Bản gốc/Bản sao
Requirements / Yêu cầu
Remarks / Ghi chú
Original/Copy
Bản gốc/Bản sao
1.  Dual Signed Foreign Contract or Purchase Order from overseas supplier (provides for pre-payment) (indicates the advance payment terms e.g. advance of x% of contract value at xx days after contract date...) 
2.  Profoma Invoice/Invoice and other docs per contract requirement; and 
3.  Commitment to submit Custom Declaration.
 
 In addition, the following documents must be submitted to ANZ upon arrival of the goods into Vietnam
1.  Customs Declaration
2.  Invoice (In case of partial advance payment, the invoice may not be available at the time of payment so that this is the requirement) /
 
1.  Hợp đồng mua bán với nhà cung cấp nước ngoài được hai bên ký hoặc Đơn Mua Hàng gửi nhà cung cấp nước ngoài (có quy định thanh toán trước) (nêu rõ các điều khoản thanh toán tạm ứng/trước, ví dụ: tạm ứng/thanh toán trước x% của giá trị hợp đồng tại xx ngày sau ngày hợp đồng ...)
2.  Hóa đơn được ký hoặc Hòa đơn chiểu lệ và các chứng từ chuyển tiền khác theo yêu cầu hợp đồng; và
3.  Cam kết nộp tờ khai hải quan
 
Ngoài ra, phải nộp các tài liệu sau đây cho ANZ khi hàng hóa về đến Việt Nam
1.  Tờ khai hải quan
2.  Trong trường hợp thanh toán trước/tạm ứng một phần, hóa đơn có thể không có tại thời điểm thanh toán nên chúng tôi vẫn tiếp tục yêu cầu khách hàng cung cấp Hóa đơn
 
In case payment is paid in CCY other than CCY of the contract, it must be so stated in contract, otherwise a supplementary contract is required. / 
 
Trong trường hợp thanh toán được thực hiện bằng ngoại tệ khác với loại ngoại tệ ghi trong hợp đồng, việc thanh toán này phải được ghi nhận trong hợp đồng. Nếu không thì phải có hợp đồng bổ sung.
Copy / Bản sao
Requirements / Yêu cầu
Remarks / Ghi chú
Original/Copy
Bản gốc/Bản sao
1.  Dual Signed Foreign Contract or Purchase Order from overseas supplier;
2.  Signed Invoice from overseas supplier; and 
3.  Customs Declaration (CD) /
 
1.  Hợp đồng mua bán được ký kết với nhà cung cấp nước ngoài hoặc Đơn Mua Hàng gửi nhà cung cấp nước ngoài;
2.  Hóa đơn đã ký từ nhà cung cấp nước ngoài; và
3.  Tờ khai hải quan
 
In case payment is paid in CCY other than CCY of the contract, it must be so stated in contract, otherwise a supplementary contract is required. / 
 
Trong trường hợp thanh toán được thực hiện bằng ngoại tệ khác với loại ngoại tệ ghi trong hợp đồng, việc thanh toán này phải được ghi nhận trong hợp đồng. Nếu không thì phải có hợp đồng bổ sung.
Copy / Bản sao
Requirements / Yêu cầu
Remarks / Ghi chú
Original/Copy
Bản gốc/Bản sao
1.  Decision to send staff to overseas training OR letter of invitation OR overseas training workshop registration
2.  Debit note/request for payment/invoice issued by education agent / 
 
1.  Quyết định cử nhân viên đi đào tạo/huấn luyện ở nước ngoài HOẶC thư mời HOẶC đăng ký hội thảo đào tạo/huấn luyện ở nước ngoài
2.  Giấy báo nợ/yêu cầu thanh toán / hóa đơn được phát hành bở bên tổ chức đào tạo/huấn luyện
N/A / Không có
Copy / Bản sao
Requirements / Yêu cầu
Remarks / Ghi chú
Original/Copy
Bản gốc/Bản sao
1.  Relevant service agreement/service contract OR other document evidencing the performance of the service agreement
2.  Invoice from overseas supplier/debit note/request of payment/purchase order / 
 
1.  Thỏa thuận dịch vụ/hợp đồng dịch vụ có liên quan HOẶC chứng từ chuyển tiền khác chứng minh việc thực hiện thỏa thuận dịch vụ
2.  Hóa đơn từ nhà cung cấp nước ngoài/giấy báo nợ/yêu cầu thanh toán/đơn mua hàng
 
N/A / Không có
Copy / Bản sao
Requirements / Yêu cầu
Remarks / Ghi chú
Original/Copy
Bản gốc/Bản sao
1.  Relevant Agreement/Foreign contract
2.  Invoice from overseas supplier
3.  Approval/License issued by Competent Authority for technology transfer/Trade Mark Copyright (applied for technologies which are restricted to transfer) /
 
1.  Thỏa thuận liên quan/Hợp đồng nước ngoài
2.  Hóa đơn từ nhà cung cấp ở nước ngoài
3.  Phê duyệt/Giấy phép do Cơ quan có thẩm quyền chuyển giao công nghệ/nhãn hiệu/bản quyền thương hiệu (áp dụng cho các công nghệ bị hạn chế chuyển giao)
N/A / Không có
Copy / Bản sao
Requirements / Yêu cầu
Remarks / Ghi chú
Original/Copy
Bản gốc/Bản sao
Confirmation of company on salaries/wages/allowances/bonus OR Labor contract /
 
Xác nhận của công ty về tiền lương/tiền công/phụ cấp/tiền thưởng HOẶC Hợp đồng lao động 
N/A / Không có
Copy / Bản sao
Requirements / Yêu cầu
Remarks / Ghi chú
Original/Copy
Bản gốc/Bản sao
1.  Audited Financial Report/Statements for the years which dividends/profits are to be repatriated
2.  Board of Management Minutes on profit/revenue sharing (~the company is in the position to repatriate dividends/profits)
 
Note: Foreign investors are not allowed to remit abroad profits they are shared or earn from their direct investment in Vietnam in a year of profit generation in case that year's financial statements of enterprises in which they make investment still contain accumulative losses after such losses are carried forward under the law on enterprise income tax.
 
3.  Declaration of profit remittance acknowledged by relevant Tax Department for receipt. Date of receipt by the Tax Department must be at least 7 working days before date of profit remittance
4.  Tax finalization declaration
5.  Document evidencing fulfilment of tax obligation to the State of Vietnam by the foreign invested enterprise. /
 
1.  Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho những năm mà cổ tức/lợi nhuận sẽ được chuyển ra nước ngoài
2.  Biên bản của Hội đồng quản trị về việc chia lợi nhuận/doanh thu
 
Lưu ý: Nhà đầu tư nước ngoài không được phép chuyển lợi nhuận ra nước ngoài mà họ được chia hoặc có được từ khoản đầu tư trực tiếp vào Việt Nam trong một năm tạo ra lợi nhuận trong trường hợp báo cáo tài chính của các doanh nghiệp mà họ đầu tư vẫn chứa thông tin lỗ lũy kế sau khi những thua lỗ đó đã được chuyển tiếp theo pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
3.  Kê khai chuyển lợi nhuận được xác nhận bởi Cơ Quan Thuế liên quan và có biên nhận. Ngày của biên nhận của Cơ Quan Thuế phải ít nhất 7 ngày làm việc trước ngày chuyển lợi nhuận
4.  Kê khai quyết toán thuế
5.  Tài liệu chứng minh  hoàn tất nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đối với Cơ quan Nhà nước Việt Nam.
N/A / Không có
Copy / Bản sao
Requirements / Yêu cầu
Remarks / Ghi chú
Original/Copy
Bản gốc/Bản sao
1.  Share/Capital Transfer Contract
2.  Amendment license
3.  Evidence proving that capital was injected fully and correctly in accordance with the old license and relevant regulation 
4.  Evidence proving that capital was received as Share/Capital Transfer Contract
5.  Tax fulfillment (if possible) /
  
1.  Hợp đồng chuyển nhượng Vốn/Cổ phần
2.  Giấy phép sửa đổi/điều chỉnh
3.  Bằng chứng chứng minh rằng vốn đã được góp đầy đủ và chính xác theo giấy phép cũ và quy định có liên quan
4.  Bằng chứng chứng minh rằng vốn đã được nhận theo như Hợp đồng chuyển nhượng Vốn/Cổ phần
5.  Hoàn thành nghĩa vụ thuế (nếu có thể)
N/A / Không có
Copy / Bản sao
Requirements / Yêu cầu
Remarks / Ghi chú
Original/Copy
Bản gốc/Bản sao
1.  Offshore loan in cash
1.1.  Offshore loan contract
1.2.  Debit note for interest/principal amount to be paid, if any
1.3.  Evidence of loan disbursement (credit advice) 
 
2.  Offshore loans in the form of imported goods with deferred payment term: 
2.1.  Contract
2.2.  Customs Declaration
2.3.  Invoice /
 
1.  Vay nước ngoài bằng tiền mặt
1.1.  Hợp đồng vay nước ngoài
1.2.  Giấy báo nợ yêu cầu thanh toán số tiền lãi/nợ gốc phải trả, nếu có
1.3.  Bằng chứng đối với việc giải ngân khoản vay (giấy báo có)
 
2.  Vay nước ngoài theo hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm:
2.1.  Hợp đồng
2.2.  Khai báo hải quan
2.3.  Hóa đơn
-  Tenor of the loan is 01 year or less
-  Loan purpose is to finance working capital and in line with business scope of the borrower which is covered in the business registration.
-  Short-term foreign loans without extension contract but with outstanding debt at the time of 01 (one) round year from the date of first withdrawal of capital is required to register with SBV, except when the Borrower finishes its repayment of loan within 10 (ten) days from the time of 01 (one) round year from the date of first withdrawal of capital
-  Clear narrative in the payment instruction is required include (i) loan, contract number, date or (ii) loan contract number, date /
 
-  Thời hạn cho vay là 01 năm hoặc ít hơn
-  Mục đích cho vay là tài trợ vốn lưu động và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của bên vay được ghi nhận trong đăng ký kinh doanh của bên vay
-  Khoản vay nước ngoài ngắn hạn không có hợp đồng gia hạn nhưng có dư nợ tại thời điểm tròn 01 (một) năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên phải được yêu cầu phải đăng ký với Ngân hàng Nhà nước, trừ khi Bên vay hoàn tất việc hoàn trả khoản vay trong vòng 10 (mười) ngày kể từ thời điểm tròn 01 (một) năm từ ngày của lần rút vốn đầu tiên
-  Yêu cầu phải có nội dung thanh toán rõ ràng trên chỉ thị thanh toán bao gồm (i) khoản vay, số hợp đồng, ngày hoặc (ii) số hợp đồng vay, ngày hợp đồng
Copy / Bản sao
Requirements / Yêu cầu
Remarks / Ghi chú
Original/Copy
Bản gốc/Bản sao
1.  Offshore in cash
1.1   Offshore loan contract
1.2.  Debit note for interest/principal amount to be paid, if any
1.3.  SBV registration of related loan
1.4.  Evidence of loan disbursement (credit advice) 
 
2.  Offshore loans in the form of imported goods with deferred payment term: 
2.1.  Contract
2.2.  Customs Declaration
2.3.  Invoice /
 
1.  Vay nước ngoài bằng tiền mặt
1.1.  Hợp đồng vay nước ngoài
1.2.  Giấy báo nợ yêu cầu thanh toán đối với số tiền lãi/nợ gốc phải trả, nếu có
1.3.  Đăng ký khoản vay liên quan với Ngân hàng Nhà nước
1.4.  Bằng chứng đối với việc giải ngân khoản vay (Giấy báo có)
 
2.  Vay nước ngoài theo hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm:
2.1.  Hợp đồng
2.2.  Tờ khai hải quan
2.3.  Hóa đơn
-  Any inconsistence with State Bank of Vietnam's approval, amendment confirmation is required.          
-  Clear narrative in the payment instruction is required include (i) loan, contract number, date or (ii) loan contract number, date /
 
-  Khi có bất kỳ sự không thống nhất nào với chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, phải có xác nhận điều chỉnh.
-  Yêu cầu phải có nội dung thanh toán rõ ràng trên chỉ thị thanh toán bao gồm (i) khoản vay, số hợp đồng, ngày hoặc (ii) số hợp đồng vay, ngày hợp đồng
Copy / Bản sao
Requirements / Yêu cầu
Remarks / Ghi chú
Original/Copy
Bản gốc/Bản sao
1.  Contract with foreign partners
2.  Investment Registrations/Permits issued by Vietnam Planning and Investment Ministry and foreign authorities
3.  State Bank of Vietnam's approval /
 
1.  Hợp đồng với các đối tác nước ngoài
2.  Đăng ký/giấy phép đầu tư được cấp bởi Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư và cơ quan có thẩm quyền nước ngoài
3.  Chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước
Transferred amount & schedule of payment must be in line with State Bank Vietnam's approval /
 
Số tiền và kế hoạch thanh toán phải phù hợp với chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước 
 
Copy / Bản sao
Requirements / Yêu cầu
Remarks / Ghi chú
Original/Copy
Bản gốc/Bản sao
Investment Certificate AND Business Registration OR any other relevant document issued by local authority /
 
Giấy Chứng Nhận Đầu Tư VÀ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp HOẶC các tài liệu có liên quan khác được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền trong nước
Capital injection must be within amount, in  currency and in line with schedule as stated in investment license /
 
Việc góp vốn phải được thực hiện trong số tiền, bằng loại tiền tệ và phù hợp với kế hoạch như được quy định tại giấy phép đầu tư
Copy / Bản sao
Requirements / Yêu cầu
Remarks / Ghi chú
Original/Copy
Bản gốc/Bản sao
1.  State Bank of Vietnam's approval
2.  Investment license issued by Ministry of Planning and Investment 
3.  Supporting documents for capital, profit remittance (any documents evidencing the capital, profit remittance and not limited to audited FS, board resolution…) /
 
1.  Chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước
2.  Giấy phép đầu tư được cấp bởi Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư
3.  Các tài liệu có liên quan khác tới việc chuyển vốn, lợi nhuận (bất kỳ tài liệu gì chứng minh cho việc chuyển vốn, lợi nhuận và không giới hạn ở các báo cáo tài chính có kiểm toán, quyết định của Hội đồng quản trị, ...)
N/A / Không có
Copy / Bản sao
Requirements / Yêu cầu
Remarks / Ghi chú
Original/Copy
Bản gốc/Bản sao
1.  Loan agreement 
2.  State Bank of Vietnam (SBV)'s approval for:
      (i)   Medium and Long term offshore loan 
      (ii)  Renewed short-term loans which have more than 01 (one) year of maturity term; 
      (iii) Short-term loans which are not covered by any loan renewal contract but remain the outstanding principal owed on the anniversary of the date of first fund withdrawal in a full 01 (one) calendar year. /
 
1.  Hợp đồng vay
2.  Chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước đối với: 
      (i)    khoản vay nước ngoài trung và dài hạn
      (ii)   các khoản vay ngắn hạn được gia hạn mà có thời hạn đáo hạn hơn 1 (một) năm
      (iii)  các khoản vay ngắn hạn không có hợp đồng gia hạn nhưng còn dư nợ gốc tại thời điểm tròn 1 (một) năm kể từ ngày rút vốn lần đầu tiên 
N/A / Không có
Copy / Bản sao
Requirements / Yêu cầu
Remarks / Ghi chú
Original/Copy
Bản gốc/Bản sao
Permitted for transfer from their head office only /
 
Chỉ cho phép chuyển từ trụ sở chính
N/A / Không có
Copy / Bản sao
Requirements / Yêu cầu
Remarks / Ghi chú
Original/Copy
Bản gốc/Bản sao
Payment narration must be clear to distinguish the payments from capital and loan transactions. When details refer to capital, loan or share, documents must be obtained to verify transaction purpose. Clarification is required to confirm transaction is not related to loan or capital injection when payment detail is not clear. /
 
Nội dung việc chuyển tiền phải rõ ràng để phân biệt với thanh toán các giao dịch vay và các giao dịch vốn. Khi chi tiết dẫn chiếu đến vốn, khoản vay hoặc cổ phần, phải cung cấp Chứng từ chuyển tiền để xác thực mục đích giao dịch. Ngân hàng sẽ cần phải xác nhận lại với khách hàng các giao dịch là không liên quan đến khoản vay hoặc góp vốn khi chi tiết thanh toán không rõ ràng.
N/A / Không có
Copy / Bản sao
Requirements / Yêu cầu
Remarks / Ghi chú
Original/Copy
Bản gốc/Bản sao
1.  Approved expenses claim, mentioned clearly what kind of expense incurred in what country (for personal expense only) 
OR
2.  Evidence of overseas business trip made (air ticket/visa if any)
3.  Confirmation issued by the company on nationality of the staff /
 
1.  Yêu cầu chi phí được phê duyệt, đề cập rõ loại chi phí phát sinh ở quốc gia nào (chỉ dành cho chi phí cá nhân)
HOẶC
2.  Bằng chứng về chuyến công tác nước ngoài được thực hiện (vé máy bay/visa nếu có)
3.  Xác nhận của công ty về quốc tịch của nhân viên
Only applible to remitter being Non Government Organization/Representative Office to beneficiary being non-resident /
 
Chỉ chấp nhận người chuyển tiền là Tổ chức phi chính phủ/Văn phòng đại diện chuyển cho người thụ hưởng là người không cư trú 
Copy / Bản sao
Requirements / Yêu cầu
Remarks / Ghi chú
Original/Copy
Bản gốc/Bản sao
Confirmation of company on salary/allowances/bonus Or Labor contract /
 
Xác nhận của công ty về tiền lương/phụ cấp/tiền thưởng Hoặc hợp đồng lao động
 
Payment details indicate the same on the Payment Application Form /
 
Chi tiết thanh toán chỉ ra nội dung tương tự trong Lệnh chuyền tiền
Copy / Bản sao
Requirements / Yêu cầu
Remarks / Ghi chú
Original/Copy
Bản gốc/Bản sao
1.  Contract/Purchase Order   
2.  Invoice/Debit Note
3.  Customs Declaration (for goods) /
 
1.  Hợp đồng/Đơn mua hàng
2.  Hóa đơn/Giấy báo nợ
3.  Tờ khai hải quan (đối với hàng hóa)
 
 
N/A / Không có
Copy / Bản sao
Requirements / Yêu cầu
Remarks / Ghi chú
Original/Copy
Bản gốc/Bản sao
Investment Certifcate AND Business Registration Certificate which show that the enterprise is foreign invested project OR any other relevant document issued by local authority /
 
Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho thấy doanh nghiệp là dự án có vốn đầu tư nước ngoài HOẶC bất kỳ tài liệu nào khác có liên quan do chính quyền địa phương cấp
-  The Vietrnamese investor must use their own FCY to make capital contribution. They are not permitted to buy FCY from bank for capital contribution purpose 
-  Capital injection must be within amount and in line with schedule as stated in relevant certificate /
 
-  Nhà đầu tư Việt Nam phải sử dụng nguồn ngoại tệ của chính họ để góp vốn. Họ không được phép mua ngoại tệ từ ngân hàng cho mục đích góp vốn
-  Việc góp vốn phải trong phạm vi số tiền và phù hợp với lịch trình như đã nêu trong giấy chứng nhận có liên quan
Copy / Bản sao
Requirements / Yêu cầu
Remarks / Ghi chú
Original/Copy
Bản gốc/Bản sao
1.  Remitter is resident
2.  Investment Certificate AND Business Registration Certificate indicating that the remitter is investor /
 
1.  Người chuyển tiền là người cư trú
2.  Giấy chứng nhận đầu tư VÀ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho biết người chuyển tiền là nhà đầu tư
Capital injection must be within amount mentioned in the license and in line with schedule as stated in relevant certificate /
 
Việc góp vốn phải trong phạm vi số tiền và phù hợp với lịch trình như đã nêu trong giấy chứng nhận có liên quan
Copy / Bản sao
Requirements / Yêu cầu
Remarks / Ghi chú
Original/Copy
Bản gốc/Bản sao
1.  Contract/Purchase Order
2.  Invoice/Debit Note
3.  Custom Declaration (for goods purchase) /
 
1.  Hợp đồng/Đơn mua hàng
2.  Hóa đơn/Giấy báo nợ
3.  Tờ khai hải quan (đối với mua hàng hóa)
N/A / Không có
Copy / Bản sao
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